
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Mạc Thị Kim Chi 18/09/2007 Quảng Nam HB

2 Võ Quỳnh Chi 01/09/2007 Đà Nẵng HB

3 Đặng Khánh Huyền 28/04/2007 Đà Nẵng HB

4 Trương Bích Liễu 08/08/2004 Bình Định HB

5 Phan Trần Hoài Thương   02/11/2007 Quảng Nam HB

6 Hồ Thị Tố Uyên 23/09/2007 Đà Nẵng HB

7 Huỳnh Thị Yến Vi 29/05/2006 Đà Nẵng HB

8 Nguyễn Thị Lan Anh 11/05/2007 Quảng Nam THPT

9 Đường Linh Chi 16/03/2007 Hà Tĩnh THPT

10 Trương Thị Kim Chi 08/09/2007 Hà Tĩnh THPT

11 Lê Thị Lam Giang 30/10/2007 Thừa Thiên Huế THPT

12 Lê Thị Thu Hồng 16/12/2006 Thành phố Huế THPT

13 Nguyễn Thị Mai Lan 03/10/2006 Đà Nẵng THPT

14 Nguyễn Vũ Phương Linh 17/04/2007 Quảng Nam THPT

15 Ngô Nguyễn Quí Lợi 31/12/2007 Quảng Ngãi THPT

16 Trần Thị Khánh Ly 10/02/2007 Hà Tĩnh THPT

17 Mai Hoàng Ly 01/01/2005 Đà Nẵng THPT

18 Võ Thị Thảo My 03/09/2007 Quảng Nam THPT

19 Bùi Tú Quyên 10/07/2007 Hà Tĩnh THPT

20 Trần Nguyễn Thanh Tâm 06/01/2005 Quảng Nam THPT

21 Trần Thị Phương Thảo 01/10/2006 Nghệ An THPT

22 Phạm Thị Minh Thư 03/08/2005 Quảng Nam THPT

23 Giang Anh Thư 22/08/2007 Đà Nẵng THPT

24 Nguyễn Thị Hoài Thương   01/01/2007 Thanh Hóa THPT

25 Pơ Loong Thị Thúy 17/04/2007 Quảng Nam THPT

26 Lê Thị Tường Vy 15/09/2007 Quảng Nam THPT

27 Trương Thị Trâm Anh 30/11/2007 Đà Nẵng THI TUYỂN

28 Nguyễn Thị Bình 15/09/1999 Hà Tĩnh THI TUYỂN

29 Hồ Thị Diệu 05/06/2007 Quảng Nam THI TUYỂN

30 Nguyễn Thị Thùy Dung 23/08/2007 Quảng Nam THI TUYỂN

31 Trần Ngọc Bảo Hân 02/12/2007 Kon Tum THI TUYỂN

32 Nguyễn Thị Lê 27/09/2004 Quảng Nam THI TUYỂN

33 Tạ Thái Huyền Mai 10/08/2007 Đà Nẵng THI TUYỂN

34 Trần Nguyễn Thanh Ngân 20/10/2005 Đà Nẵng THI TUYỂN

35 Ngô Thị Như Nguyệt 04/03/2006 Quảng Nam THI TUYỂN

36 Nguyễn Thị Nhiên 05/11/1995 Quảng Nam THI TUYỂN

37 Ngô Thị Nguyên Nhung 28/06/1994 Đà Nẵng THI TUYỂN

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC 

ĐỢT 2 NĂM 2025
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38 Huỳnh Lê Kiều Oanh 25/10/2007 Quảng Nam THI TUYỂN

39 Nguyễn Thị Phương Thanh 07/07/2007 Đà Nẵng THI TUYỂN

40 Phạm Thị Mai Thi 30/05/2006 Kon Tum THI TUYỂN

41 Võ Thị Mỹ Tiên 20/01/2007 Đà Nẵng THI TUYỂN

42 Nguyễn Kiều Đoan Trang 21/10/2005 Đà Nẵng THI TUYỂN

43 Huỳnh Nguyên Vỹ 06/01/2001 Đà Nẵng THI TUYỂN

44 Hồ Thị Ánh Xuân 15/02/2007 Đà Nẵng THI TUYỂN

Danh sách này có 44 thí sinh./.



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Võ Sỹ Phương Anh 09/03/2006 Quảng Bình HB

2 Thái Thị Trâm Anh 02/01/2006 Nghệ An HB

3 Phan Thị Tuyết Băng 14/09/2007 Quảng Trị HB

4 Võ Quỳnh Chi 01/09/2007 Đà Nẵng HB

5 Huỳnh Nguyễn Hồng Hạ 30/05/2004 Quảng Nam HB

6 Lê Nhữ Quỳnh Hoa 27/05/2006 Nghệ An HB

7 Nguyễn Thị Diệu Huyền 19/08/2007 Đà Nẵng HB

8 Lê Nguyễn Phương Linh 26/03/2007 Đà Nẵng HB

9 Phan Trần Khánh Ly 18/06/2007 Quảng Nam HB

10 Nguyễn Thị Bích Ngọc 15/11/2003 Gia Lai HB

11 Hồ Thị Thanh Nhã 23/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh HB

12 Nguyễn Đặng Bảo Quỳnh 03/07/2007 Quảng Ngãi HB

13 Ngô Thị Kim Sương 10/05/2007 Đà Nẵng HB

14 Đoàn Thị Thanh Thảo 21/08/2006 Nam Định HB

15 Nguyễn Anh Thư 22/05/2007 Đà Nẵng HB

16 Phạm Đình Bảo Trân 18/12/2007 Đà Nẵng HB

17 Nguyễn Văn Quang Trường 06/10/2007 Đà Nẵng HB

18 Nguyễn Thị Hoài Uyên 06/02/2007 Đà Nẵng HB

19 Nguyễn Phan Như Ý 30/07/2007 Đà Nẵng HB

20 Đặng Thị Hải Yến 10/10/2006 Hà Tĩnh HB

21 Lê Nguyễn Nhật An 19/04/2007 Quảng Bình THPT

22 Nguyễn Thị Lan Anh 29/10/2002 Gia Lai THPT

23 Phan Thái Kiều Duyên 02/07/2007 Quảng Ngãi THPT

24 Nguyễn Gia Hân 21/03/2007 Quảng Ngãi THPT

25 Dương Phạm Thúy Hằng 02/07/2007 Quảng Ngãi THPT

26 Nguyễn Thị Thanh Hương 03/03/2007 Đà Nẵng THPT

27 Đoàn Gia Huy 10/05/2007 Kon Tum THPT

28 Lê Trúc Linh 19/03/2007 Đà Nẵng THPT

29 Nguyễn Thị Khánh Ly 16/02/2007 Quảng Ngãi THPT

30 Trần Ngọc Như Mai 24/04/2007 Quảng Ngãi THPT

31 Thiều Thanh Thảo Nguyên 05/04/2005 Đà Nẵng THPT

32 Phạm Võ Hạnh Nhân 04/10/2005 Quảng Nam THPT

33 Vũ Thị Quỳnh Như 01/12/2007 Gia Lai THPT

34 Nguyễn Ngọc Thùy Quyên 07/08/2001 Quảng Ngãi THPT

35 Trần Nguyễn Như Quỳnh 23/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh THPT

36 Trương Thị Như Quỳnh 18/11/2005 Đà Nẵng THPT

37 Nguyễn Trường Sơn 18/06/2007 Quảng Nam THPT

38 Tạ Phương Thảo 07/06/2003 Quảng Ngãi THPT

39 Nguyễn Thị Hồng Thịnh 23/05/2004 Quảng Trị THPT

40 Tạ Thị Thúy 17/10/2007 Quảng Ngãi THPT

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
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41 Lữ Thị Thùy Trang 10/11/2006 Nghệ An THPT

42 Võ Trương Xuân Trang 07/01/2007 Quảng Nam THPT

43 Hà Thị Thảo Vân 19/09/2007 Thanh Hóa THPT

44 Nguyễn Ngọc Hạ Vy 26/12/2007 Đà Nẵng THPT

45 Nguyễn Đặng Kha Vy 26/01/2002 Đà Nẵng THPT

46 Lê Như Ý 02/01/2006 Quảng Ngãi THPT

47 Võ Thị Ngọc Ánh 24/05/2000 Đà Nẵng THI TUYỂN

48 Nguyễn Thị Khánh Huyền 30/04/2001 Quảng Nam THI TUYỂN

49 Nguyễn Thị Hà Linh 05/05/1993 Quảng Nam THI TUYỂN

50 Võ Thị Xuân Nhi 12/03/1998 Bình Định THI TUYỂN

51 Nguyễn Quỳnh Như 04/10/2004 Quảng Ngãi THI TUYỂN

52 Y NE RÔS 01/01/1999 Quảng Ngãi THI TUYỂN

53 Nguyễn Thị Mi Sa 17/10/2001 Đà Nẵng THI TUYỂN

54 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 05/07/2007 Gia Lai THI TUYỂN

55 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/11/2000 Đắk Lắk THI TUYỂN

56 Nguyễn Lê Nhã Uyên 25/03/2000 Quảng Nam THI TUYỂN

Danh sách này có 56 thí sinh./.



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Trần Thị Thanh Dung 29/07/2006 Đà Nẵng THPT

2 Nguyễn Nho Hương Ly 03/08/2007 Đà Nẵng THPT

3 Nguyễn Bảo Ngân 08/04/2006 Đà Nẵng THPT

4 Đỗ Thị Khánh Như 07/11/2006 Đà Nẵng THPT

5 Võ Thị Kiều Oanh 28/01/2007 Đà Nẵng HB

6 Lê Thị Thanh Thoa 02/02/2001 Đà Nẵng HB

7 Hồ Phạm Hạnh Trinh 12/02/2007 Đà Nẵng HB

8 Nguyễn Thị Hồng Anh 02/09/2003 Đà Nẵng THI TUYỂN

9 Trần Thị Nhật Anh 16/05/2003 Đà Nẵng THI TUYỂN

10 Lê Phạm Mỹ Chi 22/05/2006 Đà Nẵng THI TUYỂN

11 Lê Thị Gái 17/07/1995 Quảng Nam - Đà Nẵng THI TUYỂN

12 Võ Thị Phương Giang 22/03/2006 Đà Nẵng THI TUYỂN

13 Nguyễn Thị Kim Hào 25/02/2004 Đà Nẵng THI TUYỂN

14 Đặng Thị Hiền 29/10/2000 Đà Nẵng THI TUYỂN

15 Ngô Thị Hiệp 20/06/1999 Đà Nẵng THI TUYỂN

16 Nguyễn Thị Kim Hoàng 27/01/2006 Đà Nẵng THI TUYỂN

17 Nguyễn Thị Linh 21/10/1987 Quảng Nam - Đà Nẵng THI TUYỂN

18 Thái Thị Nguyên 15/04/1991 Quảng Nam - Đà Nẵng THI TUYỂN

19 Phan Nguyễn Thanh Nhàn 29/01/2000 Đà Nẵng THI TUYỂN

20 Lê Thị Thanh Nhi 02/09/2006 Đà Nẵng THI TUYỂN

21 Trần Thảo Nhi 05/04/2001 Quảng Nam THI TUYỂN

22 Lê Thị Ngọc Nhi 11/09/2004 Thừa Thiên Huế THI TUYỂN

23 Y Lệ Phượng 24/12/2004 Kon Tum THI TUYỂN

24 Hồ Thị Thu Thơm 31/12/2006 Gia Lai THI TUYỂN

25 Phạm Thị Mai Thương 30/05/2003 Đà Nẵng THI TUYỂN

26 Lê Nguyễn Minh Thùy 24/08/2002 Đà Nẵng THI TUYỂN

27 Nguyễn Thị Thủy 02/11/1997 Quảng Bình THI TUYỂN

28 Phạm Thị Thanh Thủy 08/12/2005 Hải Dương THI TUYỂN

29 Hà Huyền Trang 16/09/2007 Đà Nẵng THI TUYỂN

30 Nguyễn Võ Thanh Trúc 22/02/2003 Đà Nẵng THI TUYỂN

31 Trịnh Thu Uyên 09/07/1999 Đà Nẵng THI TUYỂN

32 Trần Hạ Vy 15/08/2001 Quảng Nam THI TUYỂN

Danh sách này có 32 thí sinh./.

ĐẶT LỚP TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN SỐ 1
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STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Phạm Thị Thanh Huyền 18/02/2007 Gia Lai THPT

2 Lê Thị Thanh Thắng 21/04/2004 Đà Nẵng THPT

3 Nguyễn Hoàng Việt 09/04/2007 Quảng Nam THPT

4 Hồ Trung Đức 09/05/2003 Đà Nẵng HB

5 Lê Nguyễn Kỳ Duyên 09/01/2006 Đà Nẵng HB

6 Trần Thanh Huệ 13/01/2006 Đà Nẵng HB

7 Nguyễn Diệp Khanh 21/10/2007 Đà Nẵng HB

8 Nguyễn Thị Gia Khuê 02/08/2007 Đà Nẵng HB

9 Đỗ Thị Kiều 30/10/2000 Quảng Nam HB

10 Nguyễn Quỳnh My 14/12/2007 Đà Nẵng HB

11 Nguyễn Thị Ly Na 12/01/2007 Đà Nẵng HB

12 Nguyễn Vũ Uyên Nhi 04/11/2007 Đà Nẵng HB

13 Ngô Thị Mỹ Quyên 30/08/2007 Đà Nẵng HB

14 Trần Thị Yến Trâm 28/12/2006 Đà Nẵng HB

15 Đặng Thị Hải Yến 10/10/2006 Hà Tĩnh HB

16 Trần Hồng Ánh 15/08/2005 Đà Nẵng THI TUYỂN

17 Nguyễn Thị Song Lệ 11/02/1997 Quảng Nam THI TUYỂN

18 Phùng Trần Na Na 02/05/2007 Quảng Ngãi THI TUYỂN

19 Trần Thị Thanh Ngân 20/12/1998 Bình Định THI TUYỂN

20 Nguyễn Thúy Ngân 14/11/2007 Đà Nẵng THI TUYỂN

21 Thái Thị Yến Nhi 01/11/2006 Đà Nẵng THI TUYỂN

22 Đinh Ngọc Hải Nhi 28/09/2001 Đà Nẵng THI TUYỂN

23 Tạ Nam Phương 19/01/2002 Quảng Nam THI TUYỂN

24 Hoàng Phương Thảo 14/03/1999 Đà Nẵng THI TUYỂN

25 Lê Thị Trinh 12/03/1992 Quảng Ngãi THI TUYỂN

26 Huỳnh Trường Vy 24/11/2006 Đà Nẵng THI TUYỂN

Danh sách này có 26 thí sinh./.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC 

ĐỢT 2 NĂM 2025

ĐẶT LỚP TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN SỐ 3



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Mạc Thị Kim Chi 18/09/2007 Quảng Nam THPT

2 Lê Thị Thùy Duyên 30/04/2006 Đà Nẵng THPT

3 Huỳnh Ngọc Gia Hân 16/11/2007 Đà Nẵng THPT

4 Bùi Phạm Thúy Kiều 08/11/2007 Quảng Nam THPT

5 Trịnh Thị Ngọc Mai 25/12/2007 Đà Nẵng THPT

6 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 08/12/2007 Đà Nẵng THPT

7 Nguyễn Thị Tố Nhi 10/09/2007 Quảng Nam THPT

8 Trần Thị Phương Thanh 21/12/2007 Đà Nẵng THPT

9 Phạm Thị Anh Thư 25/07/2007 Đà Nẵng THPT

10 Nguyễn Hồ Khánh Vân 11/01/2007 Quảng Nam THPT

11 Lê Thị Yến Vi 25/07/2007 Đà Nẵng THPT

12 Trần Nguyễn Vân Anh 14/07/2007 Đà Nẵng HB

13 Phạm Tiểu Bảo 09/02/2007 Đà Nẵng HB

14 Trần Thị Minh Hiền 30/01/2007 Quảng Ngãi HB

15 Trần Thị Thùy Linh 02/09/2007 Đà Nẵng HB

16 Huỳnh Ngô Bình Nguyên 31/08/2007 Đà Nẵng HB

17 Lê Phan Yên Nhi 07/06/2007 Đà Nẵng HB

18 Nguyễn Thị Hoài Thương 23/03/2007 Quảng Nam HB

19 Nguyễn Thị Kim Chung 11/02/1997 Đà Nẵng THI TUYỂN

20 Nguyễn Thị Thanh Cúc 15/07/1991 Đà Nẵng THI TUYỂN

21 Nguyễn Thị Minh Hà 01/06/2006 Quảng Nam THI TUYỂN

22 Trần Huỳnh Bảo Hân 24/04/2007 Quảng Nam THI TUYỂN

23 Lê Thị Mỹ Hạnh 12/06/1999 Đà Nẵng THI TUYỂN

24 Tăng Thị Thanh Hương 13/09/1997 Quảng Nam THI TUYỂN

25 Nguyễn Thu Lan 30/08/2006 Quảng Nam THI TUYỂN

26 Đặng Thị Ái Linh 04/06/2005 Đà Nẵng THI TUYỂN

27 Nguyễn Thị Mai Linh 27/02/2007 Đà Nẵng THI TUYỂN

28 Nguyễn Thị Hồng Linh 01/09/2002 Đà Nẵng THI TUYỂN

29 Đinh Thảo Ly 22/07/2005 Đà Nẵng THI TUYỂN

30 Nguyễn Thị Trà My 06/04/2002 Quảng Nam THI TUYỂN

31 Lương Thị Hoàng My 14/09/2007 Đà Nẵng THI TUYỂN

32 Huỳnh Thị Minh Ngọc 05/01/2006 Đà Nẵng THI TUYỂN

33 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 01/11/2003 Đà Nẵng THI TUYỂN

34 Lê Thị Yến Nhi 18/04/2006 Đà Nẵng THI TUYỂN

35 Ngô Phạm Khánh Nhi 06/04/2006 Đà Nẵng THI TUYỂN

36 Ngô Uyển Nhi 22/09/2007 Đà Nẵng THI TUYỂN

37 Võ Phan Thị Mỹ Nhung 25/07/2007 Đà Nẵng THI TUYỂN

38 Huỳnh Kiều Oanh 24/02/2003 Đà Nẵng THI TUYỂN

39 Võ Thị Hoàng Oanh 31/03/1998 Đà Nẵng THI TUYỂN

40 Trần Lê Như Phương 28/11/2005 Đà Nẵng THI TUYỂN

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
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41 Trần Thị Hương Thảo 09/01/2003 Quảng Nam THI TUYỂN

42 Phan Bảo Thy 22/07/2007 Đà Nẵng THI TUYỂN

43 Nguyễn Thị Bảo Trâm 06/04/2007 Đà Nẵng THI TUYỂN

44 Nguyễn Phạm Bảo Trân 19/06/2007 Gia Lai THI TUYỂN

45 Nguyễn Thùy Trang 29/07/2007 Đà Nẵng THI TUYỂN

46 Trần Mỹ Trinh 01/11/1997 Quảng Nam THI TUYỂN

47 Lê Thị Bích Trinh 05/05/2000 Tây Ninh THI TUYỂN

48 Tăng Khánh Vân 28/04/2005 Quảng Nam THI TUYỂN

49 Nguyễn Thị Phương Vy 23/10/2007 Đà Nẵng THI TUYỂN

50 Nguyễn Thị Thanh Xuân 01/01/2006 Đà Nẵng THI TUYỂN

51 Mạc Thị Kim Y 16/07/2006 Đà Nẵng THI TUYỂN

Danh sách này có 51 thí sinh./.


